
 

MỤC 93: BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ AN NHƠN TÂY 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG PHẢI 

LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 AN NHƠN TÂY TRỌN ĐƯỜNG   6.400 3.200 2.600 

2 BẾN ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG   5.900 3.000 2.400 

3 BẾN SÚC TRỌN ĐƯỜNG   5.600 2.800 2.200 

4 CÂY GÕ TRỌN ĐƯỜNG   5.600 2.800 2.200 

5 
ĐỖ ĐĂNG 

TUYẾN 

NGUYỄN THỊ 

RÀNH 

NGÃ BA PHÚ 

THUẬN (PHÚ 

MỸ HƯNG) 

8.000 4.000 3.200 

6 
ĐƯỜNG 

TRUNG LẬP 
TRỌN ĐƯỜNG   7.800 3.900 3.100 

7 
NGUYỄN THỊ 

RÀNH 
TRỌN ĐƯỜNG   7.300 3.700 2.900 

8 TỈNH LỘ 15 TRỌN ĐƯỜNG   9.300 4.700 3.700 

9 TỈNH LỘ 6 TRỌN ĐƯỜNG   6.400 3.200 2.600 

10 TỈNH LỘ 7 

CÁCH NGÃ BA 

VÀO UBND XÃ 

TRUNG LẬP 

THƯỢNG 300 M 

(HƯỚNG AN 

NHƠN TÂY) 

NGÃ TƯ LÔ 6 6.900 3.500 2.800 

NGÃ TƯ LÔ 6 
BỆNH VIỆN AN 

NHƠN TÂY 
6.900 3.500 2.800 

BỆNH VIỆN AN 

NHƠN TÂY 

CÁCH NGÃ TƯ 

AN NHƠN TÂY 

200M (HƯỚNG 

SÔNG SÀI 

GÒN) 

8.700 4.400 3.500 

CÁCH NGÃ TƯ 

AN NHƠN TÂY 

200M (HƯỚNG 

SÔNG SÀI 

GÒN) 

BẾN TÀU (CHỢ 

CŨ – XÃ AN 

NHƠN TÂY) 

8.300 4.200 3.300 

11 PHÚ THUẬN TRỌN ĐƯỜNG   8.600 4.300 3.400 

12 
NGUYỄN THỊ 

NÀ 
TRỌN ĐƯỜNG   4.800 2.400 1.900 

13 
NGUYỄN THỊ 

GẮNG 
TRỌN ĐƯỜNG   4.300 2.200 1.700 

14 ĐƯỜNG SỐ 813 
ĐÊ BAO SÔNG 

SÀI GÒN 
KÊNH TRÊN 4.400 2.200 1.800 

15 VÕ THỊ MẸO TRỌN ĐƯỜNG   4.400 2.200 1.800 
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MỤC 93: BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ AN NHƠN TÂY 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG PHẢI 

LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

16 VÕ THỊ BÀNG TRỌN ĐƯỜNG   5.400 2.700 2.200 

17 
CÁNH ĐỒNG 

DƯỢC 
TRỌN ĐƯỜNG   4.300 2.200 1.700 

18 ĐƯỜNG SỐ 787 TỈNH LỘ 15 
ĐƯỜNG BẾN 

SÚC 
4.400 2.200 1.800 

19 ĐƯỜNG SỐ 804 
ĐƯỜNG CÂY 

GÕ 

ĐÊ BAO SÔNG 

SÀI GÒN 
4.400 2.200 1.800 

20 ĐƯỜNG SỐ 781 
ĐƯỜNG CÂY 

GÕ 

ĐÊ BAO SÔNG 

SÀI GÒN 
4.400 2.200 1.800 

21 
ĐƯỜNG TRẦN 

THỊ THUẬN 
TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 7 5.400 2.700 2.200 
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THUẬN (PHÚ 

MỸ HƯNG) 
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NGUYỄN THỊ 

RÀNH 
TRỌN ĐƯỜNG   7.300 3.700 2.900 

8 TỈNH LỘ 15 TRỌN ĐƯỜNG   9.300 4.700 3.700 

9 TỈNH LỘ 6 TRỌN ĐƯỜNG   6.400 3.200 2.600 

10 TỈNH LỘ 7 

CÁCH NGÃ BA 

VÀO UBND XÃ 

TRUNG LẬP 

THƯỢNG 300 M 

(HƯỚNG AN 

NHƠN TÂY) 

NGÃ TƯ LÔ 6 6.900 3.500 2.800 
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BỆNH VIỆN AN 

NHƠN TÂY 

CÁCH NGÃ TƯ 

AN NHƠN TÂY 

200M (HƯỚNG 

SÔNG SÀI 
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8.700 4.400 3.500 

CÁCH NGÃ TƯ 

AN NHƠN TÂY 

200M (HƯỚNG 

SÔNG SÀI 

GÒN) 

BẾN TÀU (CHỢ 
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8.300 4.200 3.300 

11 PHÚ THUẬN TRỌN ĐƯỜNG   8.600 4.300 3.400 

12 
NGUYỄN THỊ 
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13 
NGUYỄN THỊ 
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TRỌN ĐƯỜNG   4.300 2.200 1.700 

14 ĐƯỜNG SỐ 813 
ĐÊ BAO SÔNG 

SÀI GÒN 
KÊNH TRÊN 4.400 2.200 1.800 

15 VÕ THỊ MẸO TRỌN ĐƯỜNG   4.400 2.200 1.800 
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Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG PHẢI 

LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

16 VÕ THỊ BÀNG TRỌN ĐƯỜNG   5.400 2.700 2.200 

17 
CÁNH ĐỒNG 

DƯỢC 
TRỌN ĐƯỜNG   4.300 2.200 1.700 

18 ĐƯỜNG SỐ 787 TỈNH LỘ 15 
ĐƯỜNG BẾN 

SÚC 
4.400 2.200 1.800 

19 ĐƯỜNG SỐ 804 
ĐƯỜNG CÂY 

GÕ 

ĐÊ BAO SÔNG 

SÀI GÒN 
4.400 2.200 1.800 

20 ĐƯỜNG SỐ 781 
ĐƯỜNG CÂY 

GÕ 

ĐÊ BAO SÔNG 

SÀI GÒN 
4.400 2.200 1.800 

21 
ĐƯỜNG TRẦN 

THỊ THUẬN 
TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 7 5.400 2.700 2.200 

  

437 


